
Phụ Lục Số 01: 

Danh mục lô công cụ dụng cụ 

STT Tài sản thanh lý 
1 Điều hoà 
2 Acquy 
3 Máy in 
4 Máy tính 
5 Điện thoại 
6 Máy hút ẩm, máy lọc không khí 
7 Bàn, ghế 
8 Tủ, kệ 
9 CCDC khác 
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Phụ Lục Số 1.1: 

Điều hoà 

 

TT 
Tên, nhãn hiệu, 
quy cách TSCĐ 

Mô tả 
Mã 
số 

ĐVT 
Số 

lượn
g 

Đánh giá 
hiện 

trạng tài 
sản 

TG đưa 
vào SD 

Địa điểm 

I 
ĐIỀU HÒA 

FUNIKI 
   73    

I.1 
ĐIỀU HÒA 

FUNIKI 
45.000BTU   19    

1 Điều hòa Funiki 45.000BTU  Cái 6 Hỏng 2004 Kho 65 Lạc Trung 

2 Điều hòa Funiki 45.000BTU  Cái 6  2005 
Kho 65 Lạc Trung 

3 Điều hòa Funiki 45.000BTU  Cái 6  2005 
Kho 65 Lạc Trung 

4 

Giàn nóng 
Funiki 

Giàn lạnh 
TRANE 

45.000BTU  Cái 1 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2004 

Kho 65 Lạc Trung 

I.2 
ĐIỀU HÒA 

FUNIKI 
24.000BTU   49    

5 Điều hòa Funiki 24.000BTU  Cái 10 
Một số bị 

hỏng 
2004, 2005 

Kho 65 Lạc Trung 

6 Điều hòa Funiki 24.000BTU  Cái 7  2005 
Kho 65 Lạc Trung 

7 Điều hòa Funiki 24.000BTU  Cái 7  2004, 2005 
Kho 65 Lạc Trung 

8 Điều hòa Funiki 24.000BTU  Cái 7  2005 
Kho 65 Lạc Trung 

9 Điều hòa Funiki 24.000BTU  Cái 7  2005 
Kho 65 Lạc Trung 

10 Điều hòa Funiki 24.000BTU  Cái 6  CDT lắp 
Kho 65 Lạc Trung 

11 Điều hòa Funiki 24.000BTU  Cái 3  2005 
Kho 65 Lạc Trung 

12 Điều hòa Funiki 24.000BTU  Cái 1   Kho 65 Lạc Trung 

13 
Điều hòa âm 
trần Funiki 

24.000BTU  Cái 1 
Hỏng, 

không sử 
dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

I.3 
ĐIỀU HÒA 

FUNIKI 
18.000BTU   4    

14 Điều hòa Funiki 18.000BTU  Cái 2   Kho 65 Lạc Trung 

15 Điều hòa Funiki 18.000BTU  Cái 2  2009 
Kho 65 Lạc Trung 

 ĐIỀU HÒA 
FUNIKI 

12.000BTU   1    

16 Điều hòa Funiki 12.000BTU  Cái 1 Hỏng 2004 Kho 65 Lạc Trung 

II 
ĐIỀU HÒA 
FUJITSU 

TREO TƯỜNG 

   35    
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II.1 
ĐIỀU HÒA 
FUJITSU 

45.000BTU   3    

17 
ĐH áp trần 

Fujitsu 
45.000BTU  Cái 3 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

 Kho 65 Lạc Trung 

II.2 
ĐIỀU HÒA 
FUJITSU 

36.000BTU   6    

18 
ĐH áp trần 

Fujitsu 
36.000BTU  Cái 2 

02 Hoạt 
động 

 Kho 65 Lạc Trung 

19 
ĐH áp trần 

Fujitsu 
36.000BTU  Cái 1 

01 hỏng 
thanh lý 

 Kho 65 Lạc Trung 

20 
ĐH áp trần 

Fujitsu 
36.000BTU  Cái 3 

Hỏng 
không sử 

dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

II.3 
ĐIỀU HÒA 
FUJITSU 

24.000BTU   2    

21 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
24.000BTU  Cái 1 

Hỏng 
không sử 

dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

22 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
24.000BTU  Cái 1 

Hỏng 
không sử 

dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

II.4 
ĐIỀU HÒA 
FUJITSU 

18.000BTU   6    

23 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
18.000BTU  Cái 3 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

24 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
18.000BTU  Cái 1 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

25 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
18.000BTU  Cái 2 

Hỏng 
không sử 

dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

II.5 
ĐIỀU HÒA 
FUJITSU 

12.000BTU   2    

26 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
12.000BTU  Cái 2 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

 Kho 65 Lạc Trung 

II.6 
ĐIỀU HÒA 
FUJITSU 

9.000BTU   16    

27 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
9.000BTU  Cái 3 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

28 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
9.000BTU  Cái 7 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

 

Kho 65 Lạc Trung 
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29 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
9.000BTU  Cái 1 

05 cái còn 
hoạt 

động, 
bình 

thường, 
01 cái 
hỏng 

 

Kho 65 Lạc Trung 

30 
ĐH treo tường 

Fujitsu 
9.000BTU  Cái 5 

05 cái còn 
hoạt 

động, 
bình 

thường 

 

Kho 65 Lạc Trung 

III 
ĐIỀU HÒA 
NATIONAL 

   7    

III.1 
ĐIỀU HÒA 
NATIONAL 

24.000BTU   4    

31 
Điều hòa 
National 

24.000BTU  Cái 1 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2004 

Kho 65 Lạc Trung 

32 
Điều hòa 
National 

24.000BTU  Cái 1 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2005 

Kho 65 Lạc Trung 

33 
Điều hòa 
National 

24.000BTU  Cái 1  2005 
Kho 65 Lạc Trung 

34 
Điều hòa 
National 

24.000BTU  Cái 1   Kho 65 Lạc Trung 

III.2 
ĐIỀU HÒA 
NATIONAL 

12.000BTU   3    

35 
Điều hòa 
National 

12.000BTU  Cái 3  2004 Kho 65 Lạc Trung 

IV 
ĐIỀU HÒA 

PANASONIC 
   4    

36 
Điều hòa nhiệt 
độ Panasonic 

9.000BTU 
XD
67 

Cái 1 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

37 
Điều hòa 
panasonic 

24.000BTU  Cái 1  2008 
Kho 65 Lạc Trung 

38 
Điều hòa 
Panasonic 

Panasonic 
Giàn nóng: 

CU-
KC9HKH 
Giàn lạnh: 

CF-
KC9HKH 

 Cái 1 Hỏng  

Kho 65 Lạc Trung 

39 
Điều hòa 
Panasonic 

Panasonic 
Giàn nóng: 

CU-
PC24DKH 
Giàn lạnh: 

Không kiểm 
tra được 

 Cái 1 Hỏng  

Kho 65 Lạc Trung 

V ĐIỀU HÒA LG    24    

V.1 ĐIỀU HÒA LG 48.000BTU   1    
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40 Điều hòa LG 48.000BTU  Cái 1  2005 Kho 65 Lạc Trung 

V.2 ĐIỀU HÒA LG 24.000BTU   1    

41 Điều hòa LG 24.000BTU  Cái 1 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2014 Kho 65 Lạc Trung 

V.3 ĐIỀU HÒA LG 18.000BTU   18    

42 Điều hòa LG 18.000BTU  Cái 1 Hỏng lốc 2005 
Kho 65 Lạc Trung 

43 
Điều hòa LG 
(Máy một mẹ 

hai con) 
18.000BTU  Cái 1 Hỏng 2004 

Kho 65 Lạc Trung 

44 Điều hòa LG 18.000BTU  Cái 9 
Một số 
hỏng 

2004 
Kho 65 Lạc Trung 

45 
Điều hòa LG 
(Máy một mẹ 

hai con) 
18.000BTU  Cái 3 Hỏng 2004 

Kho 65 Lạc Trung 

46 
Điều hòa LG 
18000BTU 

18000BTU  Cái 1  2012 
Kho 65 Lạc Trung 

47 Điều hòa LG 18.000BTU  Cái 1  BS năm 
2014 

Kho 65 Lạc Trung 

48 
ĐH treo tường 
LG 18000BTU 

LG  Cái 2 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

V.4 ĐIỀU HÒA LG 12.000BTU   4    

49 Điều hòa LG 12.000BTU  Cái 2 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2005 

Kho 65 Lạc Trung 

50 Điều hòa LG 12.000BTU  Cái 2  2005 
Kho 65 Lạc Trung 

VI 
ĐIỀU HÒA 
SAMSUNG 

   1    

51 
Điều hòa Sam 

Sung 
18.000BTU  Cái 1   Kho 65 Lạc Trung 

VII 
ĐIỀU HÒA 

MEDIA 
   7    

52 Điều hòa Media 50.000BTU  Cái 2 
Bình 

thường 
  

53 Điều hòa Media 

Media 
Giàn nóng: 
1330290009

4 
Giàn lạnh: 

1330190005
9 

VP
364 

- 
VP
365 

Cái 1 Hỏng  

Kho 65 Lạc Trung 

54 Điều hòa Media 

Media 
Giàn nóng: 
1330290008

0 
Giàn lạnh: 

1330190001
4 

VP
366 

- 
VP
367 

Cái 1 Hỏng  

Kho 65 Lạc Trung 
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55 Điều hòa Media 

Media 
Giàn nóng: 
1330290005

7 
Giàn lạnh: 

1330190008
0 

VP
368 

- 
VP
369 

Cái 1 Hỏng  

Kho 65 Lạc Trung 

56 Điều hòa Media 

ĐH Media 
S/n: 

C106112010
3135029000

16 

VP
401 

Cái 1 Hỏng  

Kho 65 Lạc Trung 

57 Điều hòa Media 

ĐH Media 
S/n: 

C106111720
1133019000

89 

VP
402 

Cái 1 Hỏng  

Kho 65 Lạc Trung 

VIII 
ĐIỀU HÒA 

NICKO 
   2    

58 Điều hòa Nicko 18.000BTU  Cái 2 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2005 Kho 65 Lạc Trung 

IX 
ĐIỀU HÒA 

NAGAKAWA 
   1    

59 Nagakawa 18.000BTU  Cái 1 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2010 Kho 65 Lạc Trung 

X 
ĐIỀU HÒA 

DAIKIN 
   5    

60 
Điều hòa 02 cục 

Daikin 
12.000BTU  Cái 2 

Không sử 
dụng 

  

61 Điều hòa Daikin 

Daikin 
Giàn nóng: 
R25DV1 

Giàn lạnh: 
FTE35FV1 

- 
Dà
n 

nón
g: 
R1
25
LU
Y1
5 

Cái 1 Hổng  

Kho 65 Lạc Trung 

62 Điều hòa Daikin 

Panasonic 
Giàn nóng: 

CU-
KC9HKH 
Giàn lạnh: 

CF-
KC9HKH 

 Cái 1 Hỏng  

Kho 65 Lạc Trung 

63 Điều hòa Daikin 

Daikin 
Giàn nóng: 
RXD60BV

MA 
Giàn lạnh: 

Không kiểm 
tra được 

 Cái 1 Hỏng  Kho 65 Lạc Trung 
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XI 
ĐIỀU HÒA 
CARRIER 

   5    

64 Điều hòa Carrier 45.000BTU  Cái 3 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2008 

Kho 65 Lạc Trung 

65 Điều hòa Carrier 45.000BTU  Cái 1 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

66 Điều hòa Carrier 48.000BTU  Cái 1 Hỏng 2008 
Kho 65 Lạc Trung 

XII 
ĐIỀU HÒA TỦ 

ĐỨNG 
   3    

67 
Máy điều hòa 
không khí tủ 

đứng 

Hiệu Media 
50.000 BTU 

VP 
365 

Cái 1 
Không sử 

dụng 
 

Kho 65 Lạc Trung 

68 
Máy điều hòa 
không khí tủ 

đứng 

Hiệu Daikin 
50.000 BTU 

VP 
376 

Cái 1 
Không sử 

dụng 
 

Kho 65 Lạc Trung 

69 
Máy điều hòa 
không khí tủ 

đứng 

Hiệu Daikin 
50.000 BTU 

 Cái 1 
Không sử 

dụng 
 

Kho 65 Lạc Trung 

XIII 
ĐIỀU HÒA 

TRANE 
   8    

70 
Điều hòa 
TRANE 

240.000BTU  Cái 2 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2004 

Kho 65 Lạc Trung 

71 
Điều hòa 
TRANE 

100.000BTU  Cái 2 Hỏng 2005 
Kho 65 Lạc Trung 

72 
Điều hòa 
TRANE 

100.000BTU  Cái 2 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2005 

Kho 65 Lạc Trung 

73 
Điều hòa 
TRANE 

100.000BTU 

An
h 

Sáu 
bảo 
đã 
báo 
anh 
Hải 
hỏn
g 

nát 
đã 
bỏ 
đi 

Cái 2 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2005 

 
Kho 65 Lạc Trung 

XIV 
ĐIỀU HÒA 

TREO TƯỜNG 
   15    

74 ĐH treo tường 24.000BTU  Cái 6 

06 bộ 
hỏng 

không sử 
dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

75 ĐH treo tường 24.000BTU  Cái 3 
03 bộ còn 
hoạt động 

 Kho 65 Lạc Trung 
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76 ĐH treo tường 18.000BTU  Cái 1 
Hỏng 

không sử 
dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

77 ĐH treo tường 9.000BTU  Cái 2 
02 bộ 
hỏng 

 Kho 65 Lạc Trung 

78 ĐH treo tường 9.000BTU  Cái 1 
01 bộ còn 
sử dụng 

 Kho 65 Lạc Trung 

79 ĐH treo tường 12.000BTU  Cái 1 
01 bộ 
hỏng 

 Kho 65 Lạc Trung 

80 ĐH treo tường 12.000BTU  Cái 1 
01 bộ còn 
sử dụng 

 Kho 65 Lạc Trung 

XIV 
ĐIỀU HÒA 

KHÔNG CÓ 
NHÃN HIỆU 

   6    

81 Điều hòa 9000 BTU  Cái 1 Hỏng  Kho 65 Lạc Trung 

82 
Điều hòa nhiệt 

độ 

04 đang sử 
dụng (02 cái 
12.000BTU, 

01 cái 
9.000BTU) 

XD
55 - 
XD
56, 
XD
57 - 
XD
58, 

Cái 3 

01 cái đã 
hỏng tháo 
xuống B2, 

Văn 
phòng sẽ 
nhận lại 
để thanh 

lý 

 

Kho 65 Lạc Trung 

83 
ĐH mẹ con (1 

mẹ 3 con) 
9.000BTU  Cái 1 

Hỏng 
không sử 

dụng 

 
Kho 65 Lạc Trung 

84 
Điều hòa 

EMeRSon 
200.000BTU  Cái 1 

Bình 
thường, 

không sử 
dụng 

2008 

Kho 65 Lạc Trung 

 TỔNG CỘNG    196    
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Phụ Lục Số 1.2: 

Acquy 

STT Danh mục Đơn vị Số lượng Địa điểm 

1 
Bình ăc quy Vision 

12V-75A 
chiếc  200    Kho 65 Lạc 

Trung 

   TỔNG CỘNG    200  
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Phụ Lục Số 1.3: 

Máy in 

 

TT 

Tên, 
nhãn 
hiệu, 

quy cách 
TSCĐ 

Mô tả Mã số Đvt SL 

Đánh 
giá hiện 

trạng 
tài sản 

Nguyên 
nhân 
thừa 

thiếu/các 
đề xuất 

TG đưa 
vào SD 

Địa điểm 

1 
Máy in 

HP 
1212NF 

1020HP KT72 Cái 1 Hỏng 
Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

2 Máy in 
HP Laser Jet 

3050 
KT74 Cái 1 Hỏng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

3 Máy in 
Canon Image 

CLASS 
MF4870dn 

KT145 Cái 1 Hỏng 
Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

4 Máy in 
HP Laser Jet 

1300 
VP117 Cái 1 Hỏng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

5 

Máy in 
Canon 

LBP121
0 

 VP391 Cái 1 Hỏng 
Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

6 Máy in Canon 3500 XD54 Cái 1 

Bình 
thường, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

7 Máy in 
HP Laser Jet 
M1132 MFP 

TC65 Cái 1 

Bình 
thường. 
Đề nghị 
thanh lý 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

8 

Máy in 
(Hỏi lại: 

Nhận 
1006 từ 

Vp) 

Canon LBP 
1210 

TC79 Cái 1 

Bình 
thường. 
Đề nghị 
thanh lý 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

9 
Máy in 

HP 
D1020 

s/n: 
VNC3246260 

ĐĐ29 Cái 1  Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

10 Máy in 
Canon LBP 

3300 
VP78 Cái 1 Hỏng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

11 

Máy in 
Laser đa 

chức 
năng HP 
LaserJet 
Pro MFP 
M225A 

Seral 
No:CNB8H9

D4DZ 
TK02 Cái 1 Hỏng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

12 
Máy in 
HP Jet 
P2035 

 VP445 Cái 1 Hỏng 
Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

13 Máy in HP 1020 XD53 Cái 1 

Bình 
thường, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 
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14 Máy in HP 3050 XD13 Cái 1 
Hỏng, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

15 Máy in 
HP LaserJet 

P2035 
XD75 Cái 1 

Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2015 Kho 65 LT 

16 

Máy in 
Laser đa 

chức 
năng HP 
LaserJet 
Pro 400 
M401D 

VNH4Y1456
7 

CBDA
07 

Cái 1 
Không 
sử dụng 

 2015 Kho 65 LT 

17 
Máy in 

HP 1020 
  Cái 1 

Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Media 
BG 

T6/2017 
Kho 65 LT 

18 
Máy in 
Canon 
3300 

  Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Media 
BG 

T6/2017 
Kho 65 LT 

19 Máy in 
HP Laser Jet 

1020 
VP64 Cái 1 Hỏng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 LT 

20 

Máy 
Photocop
y Ricoh 
Mo200I

L 

 01TSM
DIA.16 

Cái 1 
Hỏng, 
chuyển 
kho 65 

Đề xuất 
thanh lý 

Media 
BG 

T6/2017 
Kho 65 LT 

 Tổng 
cộng 

   20     
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Phụ Lục Số 1.4: 

Máy tính 

 

TT 
Tên, nhãn 
hiệu, quy 

cách TSCĐ 
Mô tả Mã số 

ĐV
T 

SL 

Đánh 
giá hiện 

trạng 
tài sản 

Nguyên 
nhân thừa 

thiếu/các đề 
xuất 

TG đưa 
vào SD 

Địa điểm 

1 
Máy tính để 

bàn 

Dell Vostro 
3800ST/STI3
3930-4GB-
500 +Màn 
hình Dell 

21,5" 

KT170- 
KT171 

Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 Lạc 
Trung 

2 
Máy tính để 

bàn 

Dell Vostro 
3800ST/STI3
3930-4GB-
500 +Màn 
hình Dell 

21,5" 

KT178- 
KT179 

Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 

3 
Máy tính để 

bàn 

Máy tính để 
bàn Dell INS 
3647ST I3- 

4170 
C2/500GB 
DVDR/màn 

hình Dell 
P2214 H 
21,5 inch 

 Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2016 

Kho 65 Lạc 
Trung 

4 
Máy tính để 

bàn 

Máy tính để 
bàn Dell INS 
3647ST I3- 

4170 
C2/500GB 
DVDR/màn 

hình Dell 
P2214 H 
21,5 inch 

 Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2016 

Kho 65 Lạc 
Trung 

5 
Máy tính 
xách tay 

HP Envy I5-
7200 

 Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2017 
Kho 65 Lạc 

Trung 

6 

Máy tính 
xách tay 

Dell Vostro 
1014N 

 NC49 Cái 1 
Hỏng, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 
Kho 65 Lạc 

Trung 

7 

Máy tính 
Dell Vostro 
Intel Core 2 
duo,3.0 GHz 

E 7500, 
Ram 2Gb, Ổ 
cứng 320GB 

 NC111 Cái 1 
Hỏng, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 

8 

Máy tính 
Dell Vostro 
Intel Core 2 
duo,3.0 GHz 

E 7500, 

 NC116 Cái 1 
Hỏng, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 
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Ram 2Gb, Ổ 
cứng 320GB 

9 
Bộ máy tính 

để bàn 

Dell đồng bộ  
E2180, 

2GHz, Ram 
1GB 

VP350 - 
VP351 

Cái 1 

Bình 
thường, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 
Kho 65 Lạc 

Trung 

10 
Bộ máy tính 

để bàn 

Dell Vostro 
270MT: i3 

3240/4Gb/1T
B/DVDRW/k

ey/mouse 

VP140 - 
VP141 

Cái 1 

Bình 
thường, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
Thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 

11 
Bộ máy tính 

để bàn 

Case 
Samsung + 

màn LG 

VP157 - 
VP158 

Cái 1 

Bình 
thường, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 
Kho 65 Lạc 

Trung 

12 
Máy tính để 

bàn 

Case LG, 
E5200, 

2.5GHz, 
Ram 1GB, 
màn LG 

VP433, 
VP434 

Cái 1 

Hỏng 
(Chị 

Liên TT 
quảng 
cáo cũ 

bàn 
giao) 

Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 

13 
Máy tính để 

bàn 

Case 
Samsung, 

E6500, 
2.93GHz, 
Ram 1GB, 

Case 
Samsung 

VP435, 
VP436 

Cái 1 

Hoạt 
động 
bình 

thường 
(Thủy 

TT 
quảng 
cáo cũ 

bàn 
giao) 

Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 

14 
Bộ máy tính 
để bàn Dell 

 XD50 - 
XD51 

Cái 1 

Không 
sử 

dụng/má
y cũ của 

Thảo 
hỏng 

Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 

15 
Máy tính để 

bàn 
Dell Vostro 

270MT 
XD69 Cái 1 

Hỏng 
nguồn 

lâu ngày 
không 
chạy 
được 

Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 

16 
Máy tính để 

bàn 

Case 
Samsung, 

E5400,2.7G
Hz, Ram 

1GB, màn 
SamSung 

QC147 Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

  

17 
Bộ máy tính 

để bàn 

Case E5300, 
Ram 1G, 2.6, 

ổ 150G + 
màn 

TC49 - 
TC50 

Cái 1 

Hỏng 
không 

sử dụng. 
Đề xuất 
thanh lý 

Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 
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Samsung 
101559K 

18 
Máy tính để 

bàn 

Dell Vostro 
JMBM 
CN638 

742614BO39
TU 

TC84,T
C85 

Cái 1 

Bình 
thường. 
Đề nghị 
thanh lý 

Đề xuất 
thanh lý 

Mua 
2015 

Kho 65 Lạc 
Trung 

19 
Máy tính 

Dell 
  Cái 1 

Bình 
thường. 
Đề nghị 
thanh lý 

Đề xuất 
thanh lý 

T12/201
7 

Kho 65 Lạc 
Trung 

20 
Máy tính để 
bàn Dell cũ 

  Cái 6 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Media 
BG 

T6/2017 

Kho 65 Lạc 
Trung 

21 
Máy tính 

hiệu Lenovo 
1 

  Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Media 
BG 

T6/2017 

Kho 65 Lạc 
Trung 

22 
Máy tính 

hiệu Lenovo 
2 

  Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Media 
BG 

T6/2017 

Kho 65 Lạc 
Trung 

23 
Máy tính để 

bàn 
Dell  Cái 1 

Gửi kho 
Ban 

TCKH 

Đề xuất 
thanh lý 

T12/201
7 

Kho 65 Lạc 
Trung 

24 
Máy tính để 

bàn 

Dell Vostro 
31WCH                

62 

CBDA01
,CBDA0

2 
Cái 1 

CBĐT 
chuyển 

về 
KSNB 

Đề xuất 
thanh lý 

2015 

Kho 65 Lạc 
Trung 

25 
Máy tính để 

bàn 

Lenovo đồng 
bộ, E5200, 
2.5GHz, 

Ram 1GB 

TH17 Cái 1 
Gửi kho 

Ban 
TCKH 

Đề xuất 
thanh lý 

 
Kho 65 Lạc 

Trung 

26 
Máy tính để 

bàn 
 TH18 - 

TH19 
Cái 1 

Gửi kho 
Ban 

TCKH 

Đề xuất 
thanh lý 

 
Kho 65 Lạc 

Trung 

27 
Máy tính để 

bàn 

Dell Vostro 
3800, Intel 

Core i3, 
4150, 

3.5GHz, 
Ram 4GB 

TH 22-
TH23 

Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 

28 
Bộ máy tính 

để bàn 
Đồng bộ Dell 

VP76, 
VP77 

Cái 1 Hỏng 
Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 Lạc 
Trung 

29 

Cây Máy 
tính để bàn 
Dell Vostro 

3800 
ST/STI3393
0-4GB-500 

 XD34, 
XD 85 

Cái 1 Hỏng 
Đề xuất 
thanh lý 

 

Kho 65 Lạc 
Trung 

30 
Màn hình 

Dell 

OUU36-
64180-

7B11v5H 
NC62 Cái 1 

Hỏng, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 Lạc 
Trung 

31 
Case Dell 
Inspision 

3650 

  Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2016  

32 
Máy tính 
xách tay 

Dell Core i3, 
2310M, 

TH15 Cái 1 Hỏng 
Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 Lạc 
Trung 
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2.1GHz, 
Ram 2GB 

33 
Máy tính để 

bàn 

Dell Vostro 
3800 

ST/STI33930
-4Gb-500 

XD11,X
D84 

Cái 1 

01 Màn 
hình tại 
phòng 

vận 
hành, 01 

Case 
phòng 
Anh 
Tuấn 

HĐTV 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2015 

Kho 65 Lạc 
Trung 

34 
Máy tính để 

bàn 

Dell Vostro 
3800 

ST/STI33930
-4Gb-500 

XD77 Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2015 
Kho 65 Lạc 

Trung 

35 
Máy tính để 

bàn 

Dell Vostro 
3800 

ST/STI33930
-4Gb-500 

XD79 Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2015 
Kho 65 Lạc 

Trung 

36 
Máy tính 
xách tay 

Dell Vostro 
3446 

 Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2014 
Kho 65 Lạc 

Trung 

37 
Máy tính để 

bàn 
Dell Vostro 
32FH862 

CBDA03
,CBDA0

4 
Cái 1 

Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2015 
Kho 65 Lạc 

Trung 

38 
Máy tính để 

bàn 
Dell Vostro 
32NHH62 

CBDA05
,CBDA0

6 
Cái 1 

Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

2015 
Kho 65 Lạc 

Trung 

39 
Máy tính 

Apple 
Macbook air 

  Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Media 
BG 

T6/2017 

Kho 65 Lạc 
Trung 

40 
Máy tính để 

bàn 

Dell Vostro 
32GM86266

79190234 

ĐĐ44, 
ĐĐ45 

Cái 1 

Đoàn 
Đảng 

chuyển 
về 

KSNB 

Đề xuất 
thanh lý 

2015 

Kho 65 Lạc 
Trung 

41 

Máy tính 
xách tay 

Dell 
Inspiron 

7570-
782P81 

(Core i7-
8550U 1.8 
Ghz uo to 
4.0Ghz-

8Mb/Ram 
8Gb/HDD 

1Tb + 
256Gb 

SSD/15.6inc
h 

Dell Inspiron 
7570-

782P81/ 
FHD VGA 
4G VGA 
Geforce 
940MX 

DDR5/Came
ra/Bluetooth/
Reader card 
3 cell/Win 

10SL + 
Office; Túi 
chống sốc 
15.6 icnh; 
Túi đựng 
máy tính; 

CHuột vi tính 
Logitech 
M185. 

 Cái 1 Hỏng 
Đề xuất 
thanh lý 

T2/2018 

Kho 65 Lạc 
Trung 
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42 
Máy tính 
xách tay 

Sony vaio VP65 Cái 1 Hỏng 
Đề xuất 
thanh lý 

 Kho 65 Lạc 
Trung 

 Tổng cộng    47     
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Phụ Lục Số 1.5: 

Điện thoại 

 

TT 
Tên, nhãn 
hiệu, quy 

cách TSCĐ 
Mô tả Mã số ĐVT SL 

Đánh giá 
hiện trạng 

tài sản 

Nguyên 
nhân thừa 
thiếu/các 
đề xuất 

Địa điểm 

1 
Smartphone 
Nokia Lumia 

830 Green 

3551590617
53 252 

 Cái 1 
Hỏng. 

không sử 
dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 65 Lạc 
Trung 

2 

Smartphone 
Samsung 

Galaxy S5 
G900h 

Electric blue 

3532850684
01 678 

mã 
cuoi 
425 

Cái 1 
Hỏng. 

không sử 
dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 65 Lạc 
Trung 

3 

Điện thoại di 
động Iphone 
6S rose gold 

64GB 

  Cái 1  Đề xuất 
thanh lý 

Kho 65 Lạc 
Trung 

4 

Điện thoại di 
động Iphone 
6S rose gold 

64GB 

  Cái 1  Đề xuất 
thanh lý 

Kho 65 Lạc 
Trung 

5 

Điện thoại di 
động Iphone 
6S Plus 128g 

màu hồng 

  Cái 1  Đề xuất 
thanh lý 

Kho 65 Lạc 
Trung 

 Tổng cộng    5    
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Phụ Lục Số 1.6: 

Máy hút ẩm, máy lọc không khí 

 

TT 
Tên, nhãn 

hiệu, quy cách 
TSCĐ 

Mô tả Mã số Đvt 
 

SL  

Đánh 
giá 

hiện 
trạng 
tài sản 

Địa 
điểm 

Nguyên 
nhân 
thừa 

thiếu/các 
đề xuất 

TG đưa 
vào SD 

1 
Máy hút ẩm 

Edison ED16B 
    Cái  1   

Kho 
65 Lạc 
Trung 

Hoạt động 
bình 
thường Bộ 
phận lưu 
trữ văn 
thư  

 

2 
Máy hút ẩm 

Harison 
HD150b   Cái  3   

Kho 
65 Lạc 
Trung 

Đề xuất 
thanh lý 
cho Đài  

  

3 
Máy hút ẩm 

Fuji HM 
650EB 

    Cái  1   
Kho 

65 Lạc 
Trung 

Đề xuất 
thanh lý 
cho Đài 

Q3/2017 

4 
Máy hút bụi 
Hitachi CV 
95024CV 

    Cái  1   
Kho 

65 Lạc 
Trung 

Đề xuất 
thanh lý 
cho Đài 

Q3/2017 

5 Máy hút ẩm      Cái  1 
Không 
sử 
dụng  

Kho 
65 Lạc 
Trung 

Đề xuất 
thanh lý 

 T6/2017 

6 
Máy lọc không 

khí  

Panasonic 
F-PXF35A 
220V 
50Hz 21w 

VP413 Cái  1 Hỏng 
Kho 

65 Lạc 
Trung 

Đề xuất 
thanh lý 

  

7 
Máy lọc không 

khí  

Panasonic 
F-PXF35A 
220V 
50Hz 21w 

VP415 Cái  1 Hỏng 
Kho 

65 Lạc 
Trung 

Đề xuất 
thanh lý 

  

8 
Máy lọc không 

khí  

Panasonic 
F-PXF35A 
220V 
50Hz 21w 

VP426 Cái  1 Hỏng 
Kho 

65 Lạc 
Trung 

Đề xuất 
thanh lý 

  

  Tổng cộng       10        
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Phụ Lục Số 1.7: 

Bàn ghế 

 

TT 
Tên, nhãn hiệu, 
quy cách TSCĐ 

Mô tả Mã số Đvt  SL  

Đánh 
giá 

hiện 
trạng 
tài sản 

Địa điểm 
Nguyên nhân 
thừa thiếu/các 

đề xuất 

1 
Ghế chân quỳ nỉ 

xanh 
  

XD14, 
XD15, 
XD16, 
XD17, 
XD18, 
XD19, 
XD20, 
XD21, 
XD22, 
XD23 

Cái  10 

07 cái 
hỏng 

mặt nỉ 
rách lâu 

ngày   

Kho 65 
Lạc 

Trung 

Đề xuất thanh 
lý 

2 
Ghế ngồi làm việc 

của nhân viên 

Mặt và 
tựa 
bằng nỉ 
xanh, 
chân 
inox 

TC15, 
TC16, 
TC17, 
TC18, 
TC19, 
TC20, 
TC21, 
TC22, 
TC23 

Cái  9 Hỏng 
Kho 65 

Lạc 
Trung 

Đề xuất thanh 
lý 

3 Ghế tiếp khách      Cái  24 Cũ  
Kho 65 

Lạc 
Trung 

Đề xuất thanh 
lý 

  Tổng cộng       43      
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Phụ Lục Số 1.8: 

Tủ, kệ 

 

TT 
Tên, nhãn 

hiệu, quy cách 
TSCĐ 

Mô 
tả 

Mã số Đvt SL 

Đánh 
giá hiện 

trạng 
tài sản 

Nguyên 
nhân 
thừa 

thiếu/các 
đề xuất 

Địa 
điểm 

TG đưa 
vào SD 

1 Tủ sắt TU08H   Cái 1  
Đề xuất 
thanh lý 
cho Đài 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

2 Tủ sắt hồ sơ  
XD36, 
XD37, 
XD38 

Cái 3 

Bình 
thường, 
không 

sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung  

3 Tủ sắt hồ sơ  

XD28, 
XD26, 
XD29, 
XD25, 
XD27, 
XD24 

Cái 6 
Đã cũ, 
đang sử 

dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung  

4 
Tủ kính gỗ 1,4 

m 
 CBDA11 Cái 1 

Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

5 Tủ gỗ nâu nhạt  CBDA10 Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

6 
Tủ sắt đựng tài 

liệu ngang 

Cửa 
kính 
lùa 

KT139, 
KT140 

Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

7 
Tủ sắt hồ sơ 2 

cánh 
 KT123, 

KT124, 
Cái 1 

Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

8 

Tủ sắt hồ sơ 1 
cánh, 4 ngăn 
kéo, tủ sắt 4 

ngăn 

1 
cánh 

4 
ngăn 
kéo 

KT149, 
KT150 

Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung  

9 Tủ Rack   Cái 2 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

T6/2017 

10 Tủ gỗ nhỏ  ĐT66, 
ĐT67 

Cái 2  Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung 
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11 
Tủ tài liệu gỗ 

nâu 
 TH07 Cái 1 

Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

12 Tủ tường   Cái 2 
Cũ, mối, 
không 

sử dụng 
Xin hủy 

Kho 
65 Lạc 
Trung  

13 
Tủ gỗ treo 

tường 
  Cái 1 

Hỏng 
mục nát 
không 

sủ dụng 

Xin hủy 

Kho 
65 Lạc 
Trung  

14 Tủ sản   Cái 1 

Hỏng 
mục nát 
không 

sủ dụng 

Xin hủy 

Kho 
65 Lạc 
Trung  

15 Tủ quầy   Cái 1 
Hỏng 

mục nát 
Xin hủy 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

16 
Kệ sắt để tài 

liệu loại 5 tầng 
  Cái 2 

Đề nghị 
thanh lý 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

17 Két sắt   Cái 1 
Không 
sử dụng 

Đề xuất 
thanh lý 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

18 Kệ để TV   Cái 1 
Cũ, 

không 
sử dụng 

Xin hủy 

Kho 
65 Lạc 
Trung 

 

 Tổng cộng    29     
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Phụ Lục Số 1.9: 

CCDC khác 

 

TT 
Tên, nhãn hiệu, 
quy cách TSCĐ 

Mô tả Mã số Đvt SL 
Đánh giá 

hiện trạng 
tài sản 

Địa điểm 

1 Mic bàn   Cái 25 Hỏng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

2 Mic không dây   Cái 2 Hỏng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

3 
Amlpy mic bàn 

Shure 
  Cái 1 Hỏng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

4 Mic hội thảo   Cái 64 Hỏng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

5 
Máy bộ đàm 

Kenwood 
TK3217 

  Cái 4 Hỏng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

6 Bộ đàm 

KenWood 
TK3217 

(85604348;856
04315;8560433

7) 

XD81, XD82, 
XD83 

Cái 3 Hỏng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

7 Amply Yamaha   Cái 1 Hỏng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

8 Ti vi tets đầu   Cái 1 Hỏng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

9 Ổ cứng ngoài 2T   Cái 22 
Hỏng. 

không sử 
dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

10 
Card điều khiển 

ổ cứng Raid 
  Cái 1 

Hỏng. 
không sử 

dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

11 Ổ cứng lưu trữ   Cái 38 
Không sử 

dụng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

12 
Đầu đọc UFR 

Advance 
UF 002460 NC425 Cái 1 

Không sử 
dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

13 

Đầu đọc ACS 
ACR 35 NFC 
MobileMate 
Card Reader 

RR291-001610 NC424 Cái 1 
Không sử 

dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

14 
Bộ đọc thẻ 

Tag4yu Reader 
6FF727007055 NC422 Cái  Không sử 

dụng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

15 
Bộ ghi thẻ 

Tag4yu R Writer 
6BF727007078 NC423 Cái 1 

Không sử 
dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

16 
Loa Denon 

1321XP 
  Cái 1 

Không sử 
dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

17 Loa góc GPL   Cái 4 Hỏng 
Kho 65 Lạc 

Trung 
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18 Loa GBL   Cái 4 
Cũ không 
sử dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

19 
Thiết bi Phòng 
cháy chữa cháy 

Bình chữa 
cháy, mặt nạ 
phòng độc, 
biển báo, tủ, 
búa đập, dây 

chữa cháy họng 
vách tường, 
xẻng, thùng 
phuy chứa 

nước. 

 Thù
ng 

1  

Kho 65 Lạc 
Trung 

20 

Kệ trung tải D 
2460x1200x200
0 để thiết bị DA 
NIB tại tầng 1 

  Cái 10  
Kho 65 Lạc 

Trung 

21 
Máy đo trường 

RFM 150 
(TEXTRONIX) 

BO 31132 NC34 Cái 1 
Hỏng, 

không sử 
dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

22 Oxilo 200MHZ 
RAS 802/ 
C170372 

NC35 Cái 1 
Hỏng, 

không sử 
dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

23 Wifi Router 
Linksys 

WRT54GL 
NC44 Cái 1 

Hỏng, 
không sử 

dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

24 
Mua 02 xe gom 

rác cho VP 
  Cái 2 

Hoạt động 
bình 

thường 

Kho 65 Lạc 
Trung 

25 Xe gom rác 5.03    1  Kho 65 Lạc 
Trung 

26 Xe đẩy hàng   Cái 1 
Không sử 

dụng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

27 Tivi LG 42   Cái 1 
Không sử 

dụng 
Kho 65 Lạc 

Trung 

28 TV ChangHong   Cái 1 
Cũ, không 
sử dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

29 Tăng âm Gosin   Cái 1 
Cũ không 
sử dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

30 
Tăng âm 
Yamaha 

  Cái 1 
Cũ không 
sử dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

31 Khóa cửa   Cái 1 
Hỏng mục 
nát không 
sủ dụng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

32 
Phích điện (kho 

em Thắm) 
Zojirushi VP62 Cái 1 Hỏng 

Kho 65 Lạc 
Trung 

 Tổng cộng    198   

 

 


